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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng
TỔNG TRỊ GIÁ USD 18.323.405.484 18.323.405.484-18,8 -17,4

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD 11.754.846.360 11.754.846.360-17,2 -20,7

1 Hàng thủy sản USD 491.635.185 491.635.185-32,2 -33,2
2 Hàng rau quả USD 280.791.253 280.791.253-16,2 -20,6
3 Hạt điều Tấn 24.687 172.552.589 24.687 172.552.589-41,9 -42,2 -24,8 -35,4
4 Cà phê Tấn 145.101 246.554.534 145.101 246.554.534-22,9 -24,7 -28,0 -29,9
5 Chè Tấn 7.892 12.205.550 7.892 12.205.550-47,7 -49,8 -34,1 -42,3
6 Hạt tiêu Tấn 14.676 35.850.472 14.676 35.850.472-11,6 -10,6 -23,9 -36,8
7 Gạo Tấn 410.855 196.457.230 410.855 196.457.230-17,8 -13,8 -4,6 2,2
8 Sắn và các sản phẩm từ sắn Tấn 212.163 72.850.478 212.163 72.850.478-34,6 -35,6 -21,9 -26,3

- Sắn Tấn 51.448 8.807.135 51.448 8.807.135-17,5 11,6 -22,2 -16,2
9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD 46.006.424 46.006.424-30,5 -28,7

10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD 36.734.552 36.734.552-26,8 -26,2
11 Quặng và khoáng sản khác Tấn 226.594 20.921.021 226.594 20.921.021-20,8 38,7 70,9 104,9
12 Clanhke và xi măng Tấn 2.686.654 106.032.138 2.686.654 106.032.138-26,5 -26,4 -6,4 -13,5
13 Than các loại Tấn 18.955 2.211.716 18.955 2.211.716-80,0 -82,7 460,3 241,5
14 Dầu thô Tấn 412.224 243.798.524 412.224 243.798.52427,1 48,3 -15,9 4,7
15 Xăng dầu các loại Tấn 263.021 169.356.959 263.021 169.356.959-10,4 -3,8 -26,0 -22,1
16 Hóa chất USD 134.570.414 134.570.414-7,9 -38,8
17 Sản phẩm hóa chất USD 89.578.964 89.578.964-26,5 -20,5
18 Phân bón các loại Tấn 41.235 11.749.720 41.235 11.749.720-28,9 -36,3 -3,0 -15,8
19 Chất dẻo nguyên liệu Tấn 77.846 80.087.232 77.846 80.087.232-15,2 -12,8 -29,6 -37,2
20 Sản phẩm từ chất dẻo USD 234.327.766 234.327.766-21,7 -28,1
21 Cao su Tấn 90.130 131.407.664 90.130 131.407.664-54,8 -52,5 -42,8 -34,4
22 Sản phẩm từ cao su USD 52.775.352 52.775.352-23,6 -23,0
23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù USD 291.662.217 291.662.217-18,3 -22,5
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24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm USD 43.016.269 43.016.269-15,8 -6,3
25 Gỗ và sản phẩm gỗ USD 835.024.207 835.024.207-25,1 -15,3

- Sản phẩm gỗ USD 608.042.746 608.042.746-27,6 -17,4
26 Giấy và các sản phẩm từ giấy USD 89.796.697 89.796.697-23,2 -0,2
27 Xơ, sợi dệt các loại Tấn 107.877 243.508.124 107.877 243.508.124-34,3 -34,9 -22,2 -31,4
28 Hàng dệt, may USD 2.470.383.349 2.470.383.349-16,9 -25,0

- Vải các loại USD 143.246.744 143.246.744-25,4 -25,1
29 Vải mành, vải kỹ thuật khác USD 45.412.177 45.412.1776,5 -15,2
30 Giày dép các loại USD 1.400.607.751 1.400.607.751-21,0 -20,9
31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD 128.141.938 128.141.938-28,2 -24,2
32 Sản phẩm gốm, sứ USD 43.796.808 43.796.808-21,8 -23,5
33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD 54.733.579 54.733.579-28,3 -25,3
34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD 45.917.904 45.917.904-7,4 -13,0
35 Sắt thép các loại Tấn 483.161 266.079.712 483.161 266.079.712-26,7 -26,0 -35,7 -43,9
36 Sản phẩm từ sắt thép USD 224.711.660 224.711.660-20,9 -22,3
37 Kim loại thường khác và sản phẩm USD 185.804.340 185.804.340-17,1 -20,1
38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD 2.663.369.504 2.663.369.504-24,9 8,2
39 Điện thoại các loại và linh kiện USD 2.695.392.335 2.695.392.335-5,6 -18,0
40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD 193.807.207 193.807.20711,8 -54,0
41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác USD 1.485.348.694 1.485.348.694-15,1 -4,2
42 Dây điện và dây cáp điện USD 162.970.240 162.970.240-15,8 14,8
43 Phương tiện vận tải và phụ tùng USD 700.609.065 700.609.065-0,4 -18,1
44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ USD 170.772.529 170.772.529-21,6 9,5
45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận USD 156.860.856 156.860.856-32,0 23,8
46 Hàng hóa khác USD 857.222.585 857.222.585-23,4 -15,8

10/02/2020Ngày in:

2- trang2X
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

